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Đề có 03 trang, 25 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0,4 điểm

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Một hình tròn có bán kính 
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 Tính diện tích của hình tròn đó.

 A.  
[image: image2.wmf]2
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        B.  
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   C.  
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 D.  
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Câu 2. Trong các phân số sau, phân số nào có thể viết dưới dạng phân số thập phân?


A.  
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B.  
[image: image7.wmf]8
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C.  
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D.  
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Câu 3. Năm nay tuổi bố gấp 
[image: image10.wmf]3

 lần tuổi con và bố hơn con 
[image: image11.wmf]40

 tuổi. Tính tuổi của bố.


A.  
[image: image12.wmf]45

 tuổi
B.  
[image: image13.wmf]30

 tuổi
C.  
[image: image14.wmf]60

 tuổi
D.  
[image: image15.wmf]75

 tuổi
Câu 4. Biết mỗi ô vuông trong hình dưới đây đều có diện tích là 
[image: image16.wmf]2

1cm.

Tính diện hình tam giác 
[image: image17.wmf]ABC

.
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A.  
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B.  
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C.  
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D.  
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Câu 5. Tính diện tích hình thang, biết trung bình cộng hai đáy bằng 
[image: image23.wmf]60cm

và gấp 
[image: image24.wmf]3

 lần chiều cao của hình thang đó.


A.  
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B.  
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C.  
[image: image27.wmf]2
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D.  
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Câu 6. Khoảng thời gian từ lúc 
[image: image29.wmf]7

 giờ 
[image: image30.wmf]15

 phút đến 
[image: image31.wmf]10

 giờ kém 
[image: image32.wmf]15

 phút là:


A.  
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 giờ 
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 phút
        B.  
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 giờ 
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 phút
   C.  
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 giờ 
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 phút
           D.  
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 giờ
Câu 7. Chuyển 
[image: image40.wmf]3
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 thành phân số ta được:


A.  
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B.  
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D.  
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Câu 8. Sau khi giảm giá 
[image: image45.wmf]25%

 thì giá một chiếc xe đạp là 
[image: image46.wmf]1500000

 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc xe đạp là bao nhiêu đồng?


A.  
[image: image47.wmf]1000000

 đồng 
B.  
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 đồng
C.  
[image: image49.wmf]1125000

 đồng
D.  
[image: image50.wmf]1875000

 đồng
Câu 9. Bán kính hình tròn lớn gấp 
[image: image51.wmf]3

 lần bán kính hình tròn bé. Hỏi diện tích hình tròn lớn gấp mấy lần diện tích hình tròn bé?


A.  
[image: image52.wmf]9

 lần 
B.  
[image: image53.wmf]12

 lần
C.  
[image: image54.wmf]6

 lần
D.  
[image: image55.wmf]3

 lần
Câu 10. 
[image: image56.wmf]6

 người thợ làm xong một đoạn đường mất 
[image: image57.wmf]4

 ngày. Hỏi 
[image: image58.wmf]8

 người thợ làm xong đoạn đường mất mấy ngày? (Biết năng suất của các thợ giống nhau)


A.  
[image: image59.wmf]3

 ngày
B.  
[image: image60.wmf]1
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2

 ngày
C.  
[image: image61.wmf]2

 ngày
D.  
[image: image62.wmf]4

 ngày
Câu 11. Cho tấm bìa hình vuông như hình vẽ, trong đó 
[image: image63.wmf],,,
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image64.wmf],,,.
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 Tính diện tích phần không gạch chéo, biết diện tích hình vuông bằng 
[image: image65.wmf]2

16cm.
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 A.  
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         B.  
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   C.  
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 D.  
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Câu 12. Các hình lập phương được sắp xếp thành một cái tháp như hình vẽ bên. Tổng số các hình lập phương là:

[image: image71.png]




A.  
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B.  
[image: image73.wmf]25

 
C.  
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D.  
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Câu 13. Cho biểu thức
[image: image76.wmf]111213141516
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. Giá trị đúng của biểu thức là: 


A.  
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8
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D.  
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Câu 14. Phân số 
[image: image81.wmf]3

4

 viết dưới dạng số thập phân là:


A.  
[image: image82.wmf]0,75


B.  
[image: image83.wmf]0,43

 
C.  
[image: image84.wmf]3,4


D.  
[image: image85.wmf]0,34


Câu 15. Một ô tô đi từ 
[image: image86.wmf]A

 đến 
[image: image87.wmf]B

 với vận tốc 
[image: image88.wmf]50

 km/giờ và đi từ 
[image: image89.wmf]B

 trở về 
[image: image90.wmf]A

 với vận tốc 
[image: image91.wmf]60

 km/giờ, thời gian lúc về kém thời gian lúc đi 
[image: image92.wmf]18

phút. Tính quãng đường 
[image: image93.wmf].
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A.  
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B.  
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C.  
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D.  
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Câu 16. Khối lượng trung bình của 
[image: image98.wmf]5

 túi gạo là 
[image: image99.wmf]13kg.

 Người ta thêm một túi gạo nữa nặng
[image: image100.wmf]7kg.

 Hỏi khối lượng trung bình của 
[image: image101.wmf]6

 túi gạo trên là:


A.  
[image: image102.wmf]1,25

 yến
B.  
[image: image103.wmf]1,2

 yến
C.  
[image: image104.wmf]1,3

 yến
D.  
[image: image105.wmf]1,1

 yến
Câu 17. Số chẵn bé bằng 
[image: image106.wmf]2

5

 số chẵn lớn. Tìm số chẵn bé, biết rằng giữa chúng có 
[image: image107.wmf]30

 số lẻ.


A.  
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B.  
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C.  
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D.  
[image: image111.wmf]30


Câu 18. Nhân dịp Tết, một cửa hàng bán cam ngày đầu bán được 
[image: image112.wmf]40%

 số cam. Ngày thứ hai bán được 
[image: image113.wmf]60%

 số cam còn lại. Ngày thứ ba bán được 
[image: image114.wmf]24



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image115.wmf]kg

 thì vừa hết cam. Hỏi cả 
[image: image116.wmf]3

 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam cam?


A.  
[image: image117.wmf]150kg


B.  
[image: image118.wmf]108kg


C.  
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D.  
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Câu 19. Cho tam giác 
[image: image121.wmf]ABC

 có diện tích bằng 
[image: image122.wmf]2

20cm.

Trên hình vẽ ta có các điểm 
[image: image123.wmf],,

BAN

 thẳng hàng; 
[image: image124.wmf],,

MBC

 thẳng hàng; 
[image: image125.wmf],,

ACP

 thẳng hàng. Biết rằng 
[image: image126.wmf],
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 và 
[image: image127.wmf].
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 Tính diện tích tam giác 
[image: image128.wmf].
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A.  
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B.  
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C.  
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D.  
[image: image133.wmf]2

120cm


Câu 20. Cho 
[image: image134.wmf],

xy

 là các số tự nhiên lớn hơn 
[image: image135.wmf]1.

 Trong các phân số sau đây, phân số nào có giá trị lớn nhất?


A.  
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Câu 21. Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 
[image: image140.wmf]24m.

 Tính chu vi thửa đất đó, biết 
[image: image141.wmf]3

7

 chiều dài bằng 
[image: image142.wmf]5
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 chiều rộng.


A.  
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B.  
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C.  
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D.  
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Câu 22. Có một số kẹo đem chia cho một số cháu. Nếu mỗi cháu được 
[image: image147.wmf]3

 cái thì còn thừa 
[image: image148.wmf]2

 cái. Nếu mỗi cháu được 
[image: image149.wmf]4

 cái thì thiếu 
[image: image150.wmf]3

 cái mới đủ chia. Hỏi có bao nhiêu cháu?


A.  
[image: image151.wmf]6

 
B.  
[image: image152.wmf]3


C.  
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D.  
[image: image154.wmf]4


Câu 23. Hiệu hai số bằng 
[image: image155.wmf]1,25

. Thương của hai số đó cũng bằng 
[image: image156.wmf]1,25.

 Tìm tổng hai số đó.


A.  
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B.  
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C.  
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D.  
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Câu 24. Biết các số trong mỗi hình sau đều có cùng một quy luật. Hỏi 
[image: image161.wmf],,
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 bằng bao nhiêu?
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Câu 25. Viết liền nhau các số tự nhiên liên tiếp: 
[image: image167.wmf]123456789101112131415161718192021...

 

Hỏi chữ số thứ 
[image: image168.wmf]2018

 trong dãy trên là chữ số mấy?


A.  
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B.  
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C.  
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D.  
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